[bookmark: _GoBack]Chủ đề 22:  MÁY BIẾN THẾ-TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA
 I.MÁY BIẾN THẾ:
   Máy biến thế (còn gọi là máy biến áp) là thiết bị dùng để biến đổi hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều.
1.Cấu tạo và hoạt động:
  a. Cấu tạo:  Hình H22.2 TLDH trang 149
  Gồm 2 bộ phận chính:
   -  Hai cuộn dây dẫn có số vòng khác nhau,đặt cách điện với nhau.
   -  Một lõi sắt có pha silic dùng chung cho hai cuộn dây.
   Cuộn dây cho điện vào gọi là cuộn sơ cấp,cuộn dây lấy điện ra gọi là cuộn thứ cấp.
 b.Hoạt động:
    Máy biến thế hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.
    Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến thế một hiệu điện thế xoay chiều thì do hiện tượng cảm ứng điện từ,ở hai đầu cuộn thứ cấp cũng xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều.
2.Tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế:
     Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi cuộn dây máy biến thế tỉ lệ thuận với số vòng dây của mỗi cuộn dây.
    Tỉ số hiệu điện thế ở hai đầu các cuộn dây của máy biến thế bằng tỉ số giữa số vòng dây của các cuộn dây tương ứng: U1 / U2 = n1 / n2  
Trong đó:  U1, n1 là hiệu điện thế (V) và số vòng dây cuộn sơ cấp (vòng).
                  U2 , n2 là hiệu điện thế (V) và số vòng dây cuộn thứ cấp (vòng).
    Khi n1 > n2 ( hay U1 > U2 ) : máy hạ thế.
    Khi n1 < n2 ( hay U1 < U2 ) : máy tăng thế.
· Lưu ý:máy biến thế không thể biến đổi hiệu điện thế của dòng điện một chiều.
VD: Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần lượt là 2000 vòng và 50 vòng.
a. Đặt vào cuộn sơ cấp một hđt xoay chiều 240 V.Tính hđt ở hai đầu của cuộn thứ cấp.
b. Nếu đặt hđt 120 V của nguồn điện không đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp MBT trên thì hđt ở cuộn thứ cấp thu được là bao nhiêu vôn? 
Tóm tắt
N1=2000 vòng
N2=50 vòng
U1=240 V
..............................
a. U2 = ? V
b. U2, = ? V
Giải
a. Hiệu điện thế U2 ở hai đầu cuộn thứ cấp:
    U1 / U2 =n1 / n2=>U2=U1 .n2 / n1 = 240 . 50 /2000 = 6 V
b. U2, = 0 V
   Vì dòng điện không đổi không tạo ra từ trường biến đổi nên không làm xuất hiện hđt ở cuộn thứ cấp.
II.TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA:
1.Nguyên nhân hao phí điện năng trên đường dây tải điện:
    Do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây tải điện.
2.Điện năng hao phí và cách làm hao phí điện năng:
Gọi:
· P là công suất điện cần truyền đi.
· U là hđt đầu đường dây tải điện.
· I là cđdđ trên đường dây tải điện.
· R là điện trở của đường dây tải điện.
Công suất điện cần truyền đi: P = UI => P2 =U2I2 =>I2 = P2 / U2      ( 1 )
Công suất hao phí do tỏa nhiệt: Php = RI2          ( 2 )
Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra  : Php =RP2 / U2   ( 3 )
Từ (3 ) ta suy ra cách tốt nhất để làm giảm hao phí điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện là tăng hđt đặt vào hai đầu đường dây(Php ~ 1 / U2 ).
  VD: Khi tăng hđt lên 5 lần thì điện năng hao phí giảm 52 = 25 lần.
  3. Nguyên tắc dùng máy biến thế khi truyền tải điện năng đi xa:
- Ở đầu đường dây tải về phía nhà máy điện ta đặt máy tăng thế để giảm điện năng hao phí.
- Ở nơi tiêu thụ ta đặt máy hạ thế để có điện thế sử dụng phù hợp.
        (Xem sơ đồ đặt máy biến thế hình H22.4 trang 153)
   III.Vận dụng:
    Các em làm hđ 5,hđ 6,hđ 7 TLDH trang 153.
    IV.Bài tập:
     1. Mắc vôn kế vào hai đầu cuộn thứ cấp của một máy biến thế thì thấy vôn kế chỉ 9 V.Biết hđt ở hai đầu cuộn sơ cấp là 360 V.Hỏi:
      a.Biến thế nói trên là máy tăng hay hạ thế?Vì sao?
       b.Biết cuộn thứ cấp có 42 vòng.Tính số vòng dây cuộn sơ cấp.(ĐS 16800vòng)
   2. Người ta dùng MBT có cuộn dây cuộn sơ cấp là 500 vòng và cuộn thứ cấp có 50000 vòng để tải điện năng có công suất là 22 kW từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ điện.Biết hđt đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp là 2,2 kV và điện trở của đường dây tải điện là 50Ω.
       a.Tính hđt ở hai đầu cuộn thứ cấp.(ĐS: 220 kV)
       b.Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên dây tải điện.(ĐS: 0,5W)
       c.Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện trong 1 tháng (30 ngày).
 (ĐS: 0,36 kWh)
     3.Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp 500 vòng,cuộn thứ cấp 40000 vòng.
         a.Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hđt xoay chiều 400 V.Tính hđt ở hai đầu cuộn thứ cấp.(ĐS: 32000 V)
         b.Điện trở tổng cộng của đường dây là 80Ω  ,công suất cần truyền đi là 2MW.Tính công suất hao phí trên đường dây tải điện.(ĐS:312500 W)
c.Muốn công suất hao phí giảm đi một nửa thì phải tăng hđt lên bao nhiêu?
(ĐS:( 45255 V)
Dặn dò :
  - Các em xem Youtube bài giảng.
  - Ghi bài theo nội dung bài học của thầy và làm BT.
  - Lớp nào các em học rồi thì làm BT thôi.
